  Kế hoạch dạy học Ngữ văn 8                                                                                          
                    Năm học: 2025- 2026                                                                                                                 

****************************************************************************************************

Ngày soạn: 20/12/2025
Tiết 61                                                                                                                                                      

VĂN BẢN ĐỌC: CHÙM CA DAO TRÀO PHÚNG

I. MỤC TIÊU 

	1. Kiến thức
	- Chùm ca dao trào phúng 

	2. Phẩm chất chủ yếu


	- Nhân ái: có ý thức phê phán cái xấu, cái tiêu cực và hướng tới những điều tốt đẹp cả trong suy nghĩ và hành động

- Chăm chỉ: chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, hoàn thành các bài tập.

- Trách nhiệm: có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, cùng đội nhóm hoàn thành nhiệm vụ.

	3. Năng lực
	Năng lực chung
	- Năng lực tự chủ và tự học: nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân khi được giáo viên, bạn bè góp ý.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết hợp tác, phối hợp với GV, HS để thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề: biết suy nghĩ, trăn trở để giải quyết nhiệm vụ học tập.

	
	Năng lực đặc thù


	- HS nhận biết được sự việc diễn ra ở mỗi câu chuyện và hiểu được hàm ý sâu xa mà tác giả dân gian muốn gửi gắm trong đó


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Kế hoạch bài dạy, máy tính, smart TV, tài liệu, phiếu học tập, bảng phụ.
2. Học liệu: ngữ liệu đọc, hình ảnh liên quan đến bài học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC       
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV tổ chức trò chơi ĐOÁN CA DAO, TÌM TỤC NGỮ: Điền từ còn thiếu hoặc sắp xếp các từ bị xáo trộn thành câu ca dao, tục ngữ có nghĩa.
1.    Ở đâu mà chẳng biết ta?

Ta con ông Sấm, cháu bà Thiên Lôi

     Xưa kia ta ở trên trời,

…rơi xuống làm người trần gian

A. Bây giờ

B. Tự nhiên

C. Đứt dây

2. Chuột/lại/hương/chù/xạ/có

( Chuột chù lại có xạ hương

3.   Bà già đi chợ Cầu Đông
Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng?
     Thầy bói gieo quẻ nói rằng,
Lợi thì có lợi, nhưng … chẳng còn.
A. Răng

B. Miệng

C. Tiền

4. Chòe/chích/hoa/ba
( Ba hoa chích chòe

5. Đời người có một gang tay,
Ai hay ngủ ngày còn được ... …

A. Một năm

B. Nửa gang

C. Nửa năm

- HS tham gia chơi trò chơi

- GV để từng đội chơi đọc ca dao

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới: Đả kích thói hư tật xấu của con người, ông bà ta xưa đã mượn ca dao để thể hiện tiếng cười hài hước châm biếm, trào lộng. Tiếng cười làm vui cửa, vui nhà, vui anh, vui em cho quên đi nỗi vất vả cực nhọc của đời sống. Để thấy được điều đó, chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay.
	 


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	* Hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu chung

- GV hướng dẫn học sinh đọc văn bản.

- GV đặt câu hỏi gợi dẫn: Em hãy nêu xuất xứ, thể loại và chủ đề của ba văn bản.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ 

- HS quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung
* Hướng dẫn HS khám phá văn bản

GV chia 3 nhóm tìm hiểu nội dung bài

+ Nhóm 1: Bài ca dao số 1 

+ Nhóm 2: Bài ca dao số 2
+ Nhóm 3: Bài ca dao số 3
- HS tiếp nhận nhiệm vụ

- HS lắng nghe, thảo luận và báo cáo sản phẩm nhóm

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá.


	I. Đọc và tìm hiểu chung

1. Đọc 

- Giọng đọc: hài hước, dí dỏm, vui tươi…

2. Tìm hiểu chung

- Xuất xứ: Ca dao người Việt, quyển 3, Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội

- Thể loại: Ca dao trào phúng

- Thể thơ: Thơ lục bát

- Chủ đề: Phê phán, châm biếm những thói hư, tật xấu của người bình dân.
II. Khám phá văn bản

1. Bài ca dao số 1

 - Ngữ cảnh là một buổi cúng lễ, có âm thanh của chiêng, mõ; có lễ vật là xôi, gà; có thầy cúng

- Hình dung cảnh một ông thầy cúng đang gõ chiêng, gõ mõ cúng lễ thì ngoảnh ra dặn gia chủ để dành đồ lễ cho mình. 

- Đối tượng phê phán: Thầy cúng

- Thủ pháp gây cười: Ngôn ngữ: 

+ Chập chập, cheng cheng ( gợi âm thanh của tiếng chiêng, mõ

+ Lời nói đầy ẩn ý: Gà là phải “con gà sống lớn”, xôi phải “đơm cho đầy” đĩa ( Lễ vật phải có nhiều mới vừa lòng thầy cúng

- Ý nghĩa/ Bài học

+ Mỉa mai, khinh bỉ và chế giễu của người xưa đối với những người hành nghề mê tín 

+ Cảnh báo và khuyên nhủ những người tin vào những thứ mê tín, nhẹ dạ cả tin

	GV chia 3 nhóm tìm hiểu nội dung bài

+ Nhóm 1: Bài ca dao số 1 

+ Nhóm 2: Bài ca dao số 2
+ Nhóm 3: Bài ca dao số 3
- HS tiếp nhận nhiệm vụ

- HS lắng nghe, thảo luận và báo cáo sản phẩm nhóm

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá.
	2. Bài ca dao số 2

- Đối tượng phê phán: Những kẻ đạo đức giả

- Thủ pháp gây cười: Sự tương phản, đối nghịch trên cấp độ nhân vật và tình huống

- Ý nghĩa/ Bài học: Quan hệ đối nghịch mèo – chuột không chỉ phản ánh một quy luật tự nhiên mà còn biểu hiện xung đột gay gắt của hai kiểu người trong xã hội: kẻ mạnh – kẻ yếu.



	GV chia 3 nhóm tìm hiểu nội dung bài

+ Nhóm 1: Bài ca dao số 1 

+ Nhóm 2: Bài ca dao số 2
+ Nhóm 3: Bài ca dao số 3
- HS tiếp nhận nhiệm vụ

- HS lắng nghe, thảo luận và báo cáo sản phẩm nhóm

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá.
	3. Bài ca dao số 3

- Đối tượng gây cười: Đồ dẫn cưới của anh học trò nghèo
- Thủ pháp gây cười: Phóng đại, nói quá. Phóng đại ở cả khả năng, mức độ, số lượng. Tiếng cười còn toát lên ở sự liệt kê tưởng như không dứt đồ lễ vật. Dấu ba chấm kết thúc bài ca dao để ngỏ khả năng điền tiếp các lễ vật khác. 
- Ý nghĩa/ Bài học: Phê phán hủ tục thách cưới nặng nề trong xã hội xưa

	- GV yêu cầu HS khái quát nội dung, nghệ thuật của bài 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

- HS thực hiện nhiệm vụ.

- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	III. Tổng kết

1. Nghệ thuật

- Sử dụng biện pháp phóng đại, nói quá, đối lập tương phản

- Sử dụng các từ tượng hình…

 2. Nội dung

Những câu ca dao châm biếm, trào phúng, lên án, phê phán thói mê tín dị đoan, sự đối nghịch giả tạo và thủ tục thách cưới xưa cũ…


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV tổ chức trò chơi CHƠI TRỐN TÌM CÙNG NÀNG BẠCH TUYẾT

1. Bài chùm ca dao trào phúng 1 dùng thể thơ gì?
A. Thơ năm chữ

B. Thơ thất ngon

C. Thơ tự do

D. Thơ lục bát

2. Hai từ láy được dùng trong bài ca dao số 1 là:

A. chập chập, đơm đầy

B. chập chập, cheng cheng

C. đơm xôi, đơm đầy 

D. Con gà, để riêng

3. Trong bài ca dao 2 có từ nào được lặp lại 2 lần?
A. Mua

B. Bán 

C. Đi 

D. Giỗ 

4. Bài ca dao 3 nói về điều gì?
A. Nói về tình trạng cưới xin ngày nay

B. Việc cô gái gả cho chàng trai

C. Việc thách cưới của cô gái dành cho chàng trai

D. Việc cô gái tâm sự với chàng trai

5. Bài ca dao 1 đã phê phán điều gì?
A. Không phê phán điều gì cả

B. Phê phán thói tham lam của con người

C. Phê phán người mua lễ

D. Phê phán người không đơm xôi cho thầy

- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

- Gv tổ chức hoạt động
- Hs tham gia trò chơi, trả lời câu hỏi

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
	


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV chuyển giao nhiệm vụ: Sưu tầm thêm một số bài ca dao khác cùng chủ đề ca dao trào phúng

- HS thực hiện chia sẻ
- GV mời một số HS trình bày trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, đánh giá
	


HOẠT ĐỘNG 5: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	 GV giao nhiệm vụ ở nhà cho HS:

- Ghi nhớ các kiến thức đã học 

- Hoàn thành yêu cầu phần Vận dụng

- Chuẩn bị bài: Thực hành tiếng Việt
	- Ghi nhớ các kiến thức đã học 

- Thực hiện các nội dung theo yêu cầu của giáo viên 

- Hoàn thành yêu cầu phần Vận dụng

- Chuẩn bị bài: Thực hành tiếng Việt


 Ngày soạn: 22/12/2025
Tiết 62                                                                                                                                                      

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ NGHĨA HÀM ẨN CỦA CÂU

I. MỤC TIÊU 

	1. Kiến thức
	Nghĩa tường minh, nghĩa hàm ẩn của câu

	2. Phẩm chất chủ yếu


	- Nhân ái: yêu ngôn ngữ dân tộc.

- Chăm chỉ: chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, hoàn thành các bài tập.

- Trách nhiệm: có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, cùng đội nhóm hoàn thành nhiệm vụ.

	3. Năng lực
	Năng lực chung
	-  Năng lực tự chủ và tự học: nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân khi được giáo viên, bạn bè góp ý.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết hợp tác, phối hợp với GV, HS để thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề: biết suy nghĩ, trăn trở để giải quyết nhiệm vụ học tập.

	
	Năng lực đặc thù


	- HS nhận biết được những ẩn ý của lời nói trong giao tiếp, tương quan giữa nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn của câu


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Kế hoạch bài dạy, máy tính, smart TV, tài liệu, phiếu học tập, bảng phụ.
2. Học liệu: ngữ liệu đọc liên quan đến bài học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC       
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV chuyển giao nhiệm vụ: GV tổ chức trò chơi RUNG CHUÔNG VÀNG
1. Điền từ vào dấu ba chấm để hoàn thiện khái niệm sau: nghĩa tường minh là nghĩa được diễn đạt….bằng các từ ngữ trong câu.

( Trực tiếp
2. Nghĩa hàm ẩn của câu là nội dung thông báo được suy ra từ đâu?
( Nghĩa tường minh của cả câu, từ nghĩa của từ ngữ trong câu và ngữ cảnh sử dụng câu

3. Câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” có nghĩa tường minh là gì?
( Khi ăn quả, ta phải nhớ đến người trồng cây
4. Câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” có nghĩa hàm ẩn là gì?
( Khi hưởng thụ thành quả nhất định, cần biết ơn người tạo ra thành quả đó
5. Nghĩa hàm ẩn được sử dụng trong đời sống và trong tác phẩm văn học có hiệu quả như thế nào?
( Diễn tả nội dung tế nhị hoặc tăng hiệu quả giao tiếp…
- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

- Gv tổ chức hoạt động
- Hs tham gia trò chơi, trả lời câu hỏi

- GV nhận xét, đánh giá
- GV dẫn dắt vào bài học mới:  vừa rồi, chúng ta vừa ôn một chút kiến thức về nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn. Để nắm rõ kiến thức về nội dung này, chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay nhé!
	


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Thao tác 1: Tìm hiểu về Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn
- GV đặt câu hỏi gợi dẫn: Em hãy nhắc lại khái niệm nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn.

Thao tác 2: Tìm hiểu Cách nhận biết nghĩa hàm ẩn
- GV đặt câu hỏi gợi dẫn: 

+ Em hiểu như thế nào về câu nói “Ngày mai tôi đi Hà Nội”? Câu này có phải chỉ thông báo về thời gian và hành động của người nói không? Câu này có thể không nhằm thông báo về thời gian và hành động, mà muốn nói một ý khác không? Hãy thử đặt ra các tình huống để hiểu câu này theo từng nghĩa khác nhau.

+ Câu nói “Nó lại đi Đà Lạt” muốn thông báo nội dung gì? Nghĩa hàm ẩn của câu này được suy ra từ đâu?

+ Câu “Chuột chù chê khỉ rằng hôi
Khỉ mới trả lời: Cả họ mày thơ”.
này có nghĩa là gì? Chỉ ra nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn của câu

+ Từ việc phân tích ví dụ c, em hãy cho biết việc sử dụng nghĩa hàm ẩn mang lại hiệu quả gì?

- HS thực hiện nhiệm vụ 

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	I. Lý thuyết

1. Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn

- Nghĩa tường minh: Là nghĩa được diễn đạt trực tiếp bằng những từ ngữ trong câu

- Nghĩa hàm ẩn: Là nghĩa được suy ra từ nghĩa tường minh của cả câu, từ nghĩa của từ ngữ trong câu và ngữ cảnh sử dụng câu

2. Nhận biết nghĩa hàm ẩn

a. Ngày mai tôi đi Hà Nội.

- Có thể dự đoán những cách hiểu:

+ Lời từ chối: tôi không thể đi chơi cùng anh.

+ Câu hỏi: có cần tôi mang giúp đồ xuống cho người thân của anh không?

( Không có một đáp án nhất định vì chưa có nội dung trao đổi trước đó giữa người nói và người nghe

( Phải xác đinh nghĩa hàm ẩn dựa vào ngữ cảnh

b. Nó lại đi Đà Lạt

- Thông báo một người nào đó (nó) đi Đà Lạt. “Lại” ( người này đã từng đi Đà Lạt rồi

( Nghĩa hàm ẩn của câu này được suy ra từ nghĩa của từ ngữ trong câu, chứ không tuỳ thuộc vào ngữ cảnh

( Yếu tố xác định nghĩa hàm ẩn
- Ngữ cảnh giao tiếp

- Các từ ngữ trong câu

c. Chuột chù chê khỉ rằng hôi
Khỉ mới trả lời: Cả họ mày thơm.
- Nghĩa tường minh: chuột chù và khỉ đều là các loài có mùi hôi. Nhưng chuột chù lại chê khỉ trong khi chính mình cũng hôi. Nghĩa tường minh trong câu trả lời của khỉ là lời khen

- Nghĩa hàm ẩn của câu là sự mỉa mai chuột chù.

( Có hàm ý phê phán những người không tự biết cái xấu của mình mà còn đi chê người khác.

( Tác dụng của nghĩa hàm ẩn
- Giúp chuyển tải nhiều điều tế nhị, kín đáo, sâu xa…

- Giúp câu văn, lời nói uyển chuyển, phong phú, thú vị

- Đặc biệt, trong văn học, các nội dung, muốn truyền tải thông điệp tác giả thường sử dụng nghĩa hàm ẩn.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV hướng dẫn HS làm bài tập 1, 2, 3

GV tổ chức hoạt động nhóm bàn yêu cầu hoàn thành PHT (bài 4)
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- HS tiếp nhận nhiệm vụ 

- HS hoàn thành bài tập
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	II. Luyện tập

1. Bài tập 1

- Nghĩa tường minh: Giỗ cha con mèo
- Nghĩa hàm ẩn

+ Cha con mèo đã chết ( Lời nguyền rủa, chửi
+ Chuột làm giỗ cha  kẻ thù ( Dùng chính sự gỉa bộ để lột trần sự giả bộ…vạch mặt kẻ đạo đức giả
2. Bài tập 2

- Là lời đáp của anh học trò nghèo trước việc thách cưới của bên nhà gái

- Số lượng lễ vật rất lớn (ba chum, mười thúng, ba nong)

- Về lễ vật, ngoài thứ khó những vẫn có thể kiếm được như mật ong, quýt, nhưng mỡ muỗi là thứ không thể có được.

- Đây có thể coi là sự vô vọng, là sự đầu hàng của anh học trò. (không đáp ứng được sự thách cưới- nhà gái đang đánh đố anh, từ chối khéo)

3. Bài tập 3

Câu hàm ẩn
Nghĩa tường minh
Nghĩa hàm ẩn
a. Con gà sống thiến để riêng cho thầy
Phần lễ vật mà thầy cúng muốn dành riêng cho mình là con gà sống lớn

Ông thầy cúng tham lam

b. Vì tất cả những người quý phái đều mặc như thế này cả
Những người quý phái đều mặc áo ngược hoa.

Giễu cợt ông Giuốc-đanh: ông không thể thành quý tộc được khi một quy cách thông thường về lễ phục quý tộc như vậy mà cũng không biết

4. Bài tập 4

- Có tật giật mình: Những người có khiếm khuyết, hoặc mắc lỗi lầm khi nghe người khác nhắc đến những khiếm khuyết, lỗi lầm đó (dù không phải nhắc đến mình) cũng chột dạ, sợ hãi nghĩ họ đang nói mình

- Đời người có 1 gang tay
Ai hay ngủ ngày còn có nửa gang
Chê trách những người lười biếng, lãng phí thời gian

- Cười người chớ vội cười lâu
Cười người hôm trước, hôm sau người cười
Đừng cười nhạo người khác khi họ rơi vào những hoàn cảnh như vậy, vì rất có thể chính mình trong tương lai cũng sẽ lâm vào tình cảnh tương tự.

- Lời nói gói vàng: Lời nói của cọn người rất quý giá, cần trau chuốt để lời nói của mình có tác dụng tốt đối với người khác.

- Lưỡi sắc hơn gươm: Khẳng định sức mạnh của lời nói có thể làm tổn thương  hơn cả gươm giáo.


HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV yêu cầu HS: Thực hành viết đoạn văn nêu cách hiểu về câu tục ngữ mà mình thích và rút ra bài học từ câu tục ngữ đó.
- HS thực hiện cá nhân, viết đoạn văn ra nháp.

- HS trình bày đoạn văn vừa viết.

- HS khác lắng nghe, nhận xét bài viết của bạn.

GV nhận xét bài viết của HS: khen ngợi những đoạn viết tốt, bổ sung những thiếu sót.
	Đoạn văn tham khảo:

“Tục ngữ Việt Nam có nhiều câu mang ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc. Một trong số đó là câu tục ngữ em rất yêu thích: Có công mài sắt có ngày nên kim. Từ nghĩa tường minh (Nếu chịu khó mài thì có thể biến một thanh sắt thành một chiếc kim), có thể suy ra nghĩa hàm ẩn của câu là: Kiên trì tất sẽ thành công. Từ câu tục ngữ này, em rút ra bài học cho mình: Trong học tập cũng như mọi việc, để đạt được kết quả tốt, cần phải kiên trì, nhẫn nại; không ngại khó, ngại khổ; không nản chí, sờn lòng.”


HOẠT ĐỘNG 4: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	 GV giao nhiệm vụ ở nhà cho HS:

- Ghi nhớ các kiến thức đã học.

- Hoàn thành bài tập ở sgk vào vở soạn.

- Chuẩn bị bài: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại)
	- Ghi nhớ các kiến thức đã học.

- Hoàn thành bài tập ở sgk vào vở soạn.

- Chuẩn bị bài: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại)


 Ngày soạn: 22/12/2025
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VIẾT: VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ ĐỜI SỐNG
(một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại)

I. MỤC TIÊU

	1. Kiến thức
	Bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại)

	2. Phẩm chất 
	 - Nhân ái: có ý thức phê phán cái xấu, tiêu cực và hướng tới những điều tốt đẹp trong suy nghĩ và hành động

- Chăm chỉ: chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, hoàn thành các bài tập.

- Trách nhiệm: có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, cùng đội nhóm hoàn thành nhiệm vụ.

	3. Năng lực
	Năng lực chung
	- Năng lực tự chủ và tự học: nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân khi được giáo viên, bạn bè góp ý.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết hợp tác, phối hợp với GV, HS để thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề: biết suy nghĩ, trăn trở để giải quyết nhiệm vụ học tập.

	
	Năng lực đặc thù


	- HS trình bày được thực chất của vấn đề đời sống cần bàn luận bằng lí lẽ và bằng chứng.

- HS biết cách viết bài văn nghị luận phê phán một thói xấu của con người trong hiện đại


         II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Máy tính, smart TV; Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp; Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.


2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ văn 8, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

HOẠT ĐỘNG I: KHỞI ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV chiếu hình ảnh một số tệ nạn trong xã hội ngày nay

- GV đặt câu hỏi: Hãy liệt kê những thói xấu của con người?
- HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi.

- GV mời 2 – 3 HS trả lời câu hỏi trước lớp.

- GV nhận xét, đánh giá.
- GV dẫn dắt vào bài học mới: Con người thường có xu hướng vươn tới những điều tốt đẹp, tự hoàn thiện chính mình. Đi liền với quá trình đó, mỗi người cần rèn khả năng nhận ra thói hư tật xấu của bản thân và những người xung quanh nhằm tự điều chỉnh, loại bỏ nó. Các văn bản đọc trong bài đã giúp em nhận ra những điều đáng phê phán của con người. Ở phần Viết này, em sẽ học cách bàn về một thói xấu của con người trong xã hội hiện nay. Qua bài viết, em có cơ hội trình bày suy nghĩ nghiêm túc của mình về những phương diện chưa hoàn thiện của con người, dùng lí lẽ sắc bén và bằng chứng xác thực để thuyết phục người đọc đồng tình với suy nghĩ của em, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn.
	


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

2.1. Giới thiệu kiểu bài

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV đặt câu hỏi gợi dẫn:

+ Em hãy nêu các yếu tố của một bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống.

+ Việc viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống cần chú ý và đảm bảo những yêu cầu gì?

- HS nghe câu hỏi, dựa vào SHS để trình bày các yêu cầu.

- GV mời HS trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe và nhận xét, góp ý, bổ sung.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	I. Giới thiệu kiểu bài

1. Khái niệm

- Dạng bài nghị luận

- Người viết sẽ trình bày suy nghĩ, ý kiến của bản thân về vấn đề.

- Sử dụng lí lẽ, bằng chứng để thuyết phục người đọc đồng tình với mình.

- Mục đích: Làm cuộc sống, con người tích cực hơn.

2. Yêu cầu
- Nêu được vấn đề nghị luận.

- Làm rõ vấn đề nghị luận (giải thích vấn đề đời sống được bàn luận)

- Trình bày được ý kiến phê phán của người viết, nêu rõ lí lẽ và bằng chứng để chứng minh sự phê phán là có cơ sở.

- Đối thoại với những ý kiến khác (giả định) nhằm khẳng định quan điểm của người viết


2.2 Phân tích bài viết tham khảo

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV tổ chức kĩ thuật “THINK- PAIR- SHARE”

- Bài viết tham khảo nhắc đến vấn đề gì? Thái độ của người viết đối với vấn đề đó như thế nào?

- Mỗi đoạn văn trong văn bản đều có 1 nội dung riêng, em hãy xác định nội dung cho từng đoạn.

- Em hãy xác định 2 dẫn chứng mà người viết có sử dụng trong văn bản. Nếu là em, em sẽ bổ sung thêm bằng chứng nào đối với vấn đề này? 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

- HS thực hiện nhiệm vụ

- HS báo cáo sản phẩm thảo luận

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức 
	II. Phân tích bài viết tham khảo
- Vấn đề: Hành vi chen lấn, xô đẩy như một thói quen xấu của con người trong hoạt động cộng đồng. 
- Thái độ người viết: Lên án, không đồng tình với những hành vi chen lấn, xô đẩy.

- Bố cục/ Luận điểm

+ Đoạn 1: Giới thiệu vấn đề (Dẫn dắt từ câu chuyện trong tiết sinh hoạt)

+ Đoạn 2: Thực trạng của vấn đề

+ Đoạn 3: Hậu quả, tác hại của vấn đề.

+ Đoạn 4: Nguyên nhân của vấn đề.

+ Đoạn 5: Đối thoại của người viết với những ý kiến biện minh

+ Đoạn 6: Khẳng định lại ý kiến, suy nghĩ

- Dẫn chứng
+ 96 người chết, 200 người bị thương trong vụ giẫm đạp ở SVĐ nước Anh (1989)

+ 151 người thiệt mạng, 82 người khác bị thương trong lễ hội hóa trang ở Hàn Quốc (2022)

( Bằng chứng bằng số liệu thực tế, có sức thuyết phục cao.


2.3. Thực hành viết theo các bước

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV đưa ra câu hỏi gợi mở:

+ Theo em, để viết tốt 1 bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống gồm có những bước nào? Trình bày những nội dung chính của các bước.

- GV hướng dẫn học sinh các bước tiến hành viết một bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

- HS trả lời từng câu hỏi

- Dự kiến sản phẩm.

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức 


	III. Thực hành viết theo các bước

1. Trước khi viết
a. Lựa chọn đề tài
- Sự tùy tiện khi tham gia giao thông của một số người dân

- Thói lười nhác, hay than vãn.

- Lối sống ảo mà một số người đang theo đuổi.

- Sự ba phải, thiếu chủ kiến khi làm việc nhóm

- Thói ích kỉ

- Thói kiêu ngạo, thích chơi trội của một bộ phận thanh thiếu niên.

b. Tìm ý
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- Vấn đề được nêu ra là gì?
( Cần nêu rõ vấn đề bàn luận, xác định xem thói xấu được nói tới là của những đối tượng nào, trong những hoàn cảnh nào. 

- Vấn đề đó được hiểu như thế nào? Vì sao nó đáng phê phán?
( Muốn phê phán một vấn đề, cần phải hiểu rõ về nó. Do vậy, việc làm rõ các khía cạnh của vấn đề là rất quan trọng. Khi đã hiểu rõ thì mới giải thích được vì sao nó đáng bị phê phán. 

- Làm thế nào để ý kiến phê phán của mình có sức thuyết phục?
( Để sự phê phán có sức thuyết phục, cần nêu lí lẽ và bằng chứng cụ thể, tránh sự áp đặt của chủ quan. 

- Liệu có ý kiến nào không đồng tình với ý kiến phê phán của mình không?
( Trước một thói xấu nào đó, có người chê bai, lên án; lại có người không đánh giá như vậy. Điều này tùy vào góc nhìn và quan điểm. Người viết cần có chủ kiến vững vàng, hình dung các ý kiến trái ngược để đối thoại.

c. Lập dàn ý
- Mở bài: Nêu vấn đề nghị luận (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại)

- Thân bài:
+ Làm rõ vấn đề nghị luận

+ Trình bày ý kiến phê phán, nêu lí lẽ và bằng chứng để chứng minh sự phê phán là có cơ sở.

+ Nêu ý kiến không đồng tình (giả định) với ý kiến của người viết và tranh luận với ý kiến đó.

- Kết bài: Khẳng định ý kiến phê phán, rút ra bài học

2. Viết bài
Khi viết bài, em cần chú ý:

- Lí lẽ cần sáng rõ, chặt chẽ.

- Các bằng chứng cần đa dạng, xác thực. Nêu cả những trải nghiệm của bản thân (nếu có)

- Khi phê phán cần sử dụng lời lẽ đúng mực.

3. Chỉnh sửa bài viết
Đối chiếu bài viết của em với yêu cầu của kiểu bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại), chỉnh sửa những chỗ cần thiết sao cho:

- Vấn đề nghị luận được nêu một cách rõ ràng, được giải thích đầy đủ, toàn diện.

- Ý kiến phê phán được nêu một cách mạch lạc, chắc chắn, lí lẽ xác đáng và bằng chứng thuyết phục

- Ý kiến phê phán được khẳng định trên cơ sở đối sánh với các quan điểm khác về vấn đề.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV yêu cầu HS viết bài văn nghị luận về một thói xấu trong xã hội hiện đại mà em bắt gặp và biết.

- HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.

- HS nộp bài viết vào tiết học kế tiếp
- GV nhận xét kết quả làm bài của HS
	  


HOẠT ĐỘNG 5: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	 GV giao nhiệm vụ ở nhà cho HS:

- Ghi nhớ các kiến thức đã học 

- Viết bài văn nghị luận về một thói xấu trong xã hội hiện đại 
- Chuẩn bị bài: Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại)
	- Ghi nhớ các kiến thức đã học 

- Viết bài văn nghị luận về một thói xấu trong xã hội hiện đại 
- Chuẩn bị bài: Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại)
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